
STT Lĩnh vực Năm Hồ sơ Huyện Chủ sử dụng đất Số, ngày Quyết định Thời hạn Hợp đồng thuê đất  Diện tích (m2) Vị trí Trích yếu
1 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty Cổ phần Trường Long 199/QĐ-UBND ngày 7/3/2014 70 (đến ngày 7/8/2082) Số 112/HĐ/TĐ ngày 7/11/2014            18,386.4 Giao lộ đường Bạch Đằng và đường Quy hoạch, phường Quyết Thắng V/v Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Trường Long thuê đất để XDCT: Nhà hàng ven sông Đăk Bla, giao đất để XD Kè sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum
2 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Chi nhánh Viettel Kon Tum 287/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 3 tháng (đến ngày 31/6/2014) số 42/HĐ/TĐ ngày 08/5/2014                 885.2 Đường Phan Chu Trinh, Lê Hồng Phong, Trường Chinh Chi nhánh viettel Kon Tum thuê đất để xây dựng hạng mục tuyến chôn cáp thuộc dự án truyền dẫn trục 1D, ngầm hóa mạng core và vu hồi tổng trạm tại thành phố Kon Tum 
3 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần  đầu tư Điện lực 3 186/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 đến ngày 24/11/2024 97/HĐ ngày 3/10/2014          456,855.8 Xã Đăk Long, xã Măng cành, huyện Kon plong V/v chuyển từ giao đất sang thuê đất: thu hồi, CMĐ sử dụng đất và cho Công ty CP đầu tư Điện lực 3 thuê đất bổ sung XD các hnạg mục thuộc Công trình thủy điện Đăk Pône
4 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 316/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 50 106/23/10/2014              1,861.9 Thôn Dục Nông, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Chuyển mục đích sửdụng đất từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng và cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thuê đất để XD Trạm xăng dầu Dục Nông xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi 5 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty TNHH Sản xuất-Dịch vụ Thương mại An Phú Thịnh Kon Tum 347/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 50 94/HĐ ngày 3/10/2014          100,002.5 Thôn Nhơn bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Chuyển mục đích sửdụng đất  và cho Công ty TNHH Sản xuất-Dịch vụ Thương mại An Phú Thịnh Kon Tum  thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su
6 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh 368/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 Đến ngày 11/02/2059          777,555.7 xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong

Về việc thu hồi, CMĐ sử dụng đất và cho thuê, giao đất cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh thực hiện dự án thủy điện Thượng Kon Tum ( trong đó Thuê đất thời hạn đến 11/02/2059 : DT 153686,1m2; thuê đất thời hạn  5 năm  diện tích: 371437,9m2 ; và giao đất XD đường giao thông DT: 252431,7m2) 7 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum 392/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 50 94/HĐTĐ ngày 10/5/2016            28,688.2 đường A Kanh, phường Trần Hưng Đạo Thu hồi và cho Công ty TNHH vật liệu xanh bảo Sơn Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ống - xi măng cốt liệu8 Khoáng sản 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Cty CP thép Đông Á 432/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 5          368,600.0 xã Đăk Môn và Đăk Kroong-Đăk Glei cho thuê đất khai thác vàng sa khoáng
9 Cao su 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Cty TNHH MTV cao su Đăk Lăk 431/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 32 134/HĐ-TĐ ngày 15/12/2014       7,689,900.0 tiểu khu 755,756,762 xã Ia Tơi- huyện Sa Thầy cho thuê đất trồng cao su
10 Cao su 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Cty TNHH MTV cao su Đăk Lăk 433/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 32 132/HĐ-TĐ ngày 15/12/2014       3,869,500.0 tiểu khu 755,756,xã Ia Tơi- huyện Sa Thầy cho thuê đất trồng cao su
11 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum 444/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 40 76/HĐTĐ ngày 07/8/2014       1,883,655.1 Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đáta và cho thuê đất cho công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum xây dựng công trình thủy điện Đăk Mi 112 Cao su 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân 591/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 32 178/HĐTĐ ngày 08/12/2015       9,497,000.0 Tiểu khu 741,750,751,761,764,765, xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy Thu hồi và cho Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân thuê đất, để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Ia Tơi và xã Ia Dom( xã Mô Rai cũ) , huyện Sa thầy 
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13 Cao su 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân 593/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 32 180/HĐTĐ ngày 08/12/2015       7,898,000.0 Tiểu khu 712,718 xã Ia Dom và Tiểu khu 761, 763, 764 xã Ia tơi , huyện Sa Thầy Thu hồi và cho Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân thuê đất, để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Ia Tơi và xã Ia Dom ( xã Mô Rai cũ) , huyện Sa thầy 
14 Cao su 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân 592/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 32 179/HĐTĐ ngày 08/12/2015       9,561,000.0 Tiểu khu 729,730 xã Ia Dom và tiểu khu 739,740,749,758,763 xã Ia Tơi, huyện Sa Thầy Thu hồi và cho Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân thuê đất, để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Ia Tơi và xã Ia Dom ( xã Mô Rai cũ) , huyện Sa thầy 
15 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3-ĐăkLô 590/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 Đến ngày 01/9/2039 106/HĐ ngày 03/8/2015              3,600.0 Tiểu khu 429 xã Ngọc Tem ; Tiểu khu 473,474,475,476,478,482 xã Măng cành, Tiểu khu 482A,486,487 xã Đăk Long huyện Kon plong

Thu hồi, CMĐ sử dụng và cho thuê đất , giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3, Đăk Blô để xây dựng đường dây truyền tải điện 110KV (đợt 1) Trong đó:  giao đất hàng lang đường điện điện 29,31ha) và cho thuễ xây dựng 0,36ha
16 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công CP thủy điện Đăk Ne 614/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 Đến ngày 23/8/2057 96/HĐ ngày 03/10/2014          807,397.0 Xã Đăk Tơ Lung, xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve, huyện Kon rẫy Thu hồi và cho thuê, giao đất cho Công ty Thủy điện Đăk Ne, thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Đăk Ne (trong đó thuê: 532.002m2; giao quản lý 275.395m2)17 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty CP Thiết bị phụ tùng 664/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 50  (tính từ ngày 23/10/2009) 36HĐ-TĐ ngày 11/3/2015            17,885.9 Tại thôn 5, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi V/v cho Công ty CP Thiết bị phụ tùng, thuê đất xây dựng Kho chứa nông sản 18 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Vi Na 760/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 20 ( đến ngày 04/8/2034) 91/HĐ-TĐ ngày 19/9/2014            61,646.5 Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy Thu hồi đất của Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum và cho Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Vi Na để thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn19 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty  cà phê Đăk Uy 776/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 Đến ngày 17/7/2046 48/HĐ-TĐ ngày 27/3/2015              8,538.0 Xã Đăk La, huyện Đăk Hà Thu hồi diện tích đất Tổng Công ty cà phê Việt Nam ( Công ty Cà phê Đăk hà) và cho Công ty Cà Phê Đăk Uy thuê đất để sử dụng làm sân phơi20 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cà phê 731 821/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 đến ngày 25/7/2046 105/HĐ-TĐ ngày 22/10/2014            33,320.0 Thị trấn Đăk Hà, , huyện Đăk hà Thu hồi diện tích đất của Tổng Công ty cà phê Việt Nam ( công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk hà) và cho công ty TNHH MTV cà phê 731 thuê đất để sử dụng làm nhà kho, sân phơi cà phê21 Khoáng sản 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Xí nghiệp Đức Cường 857/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 Đến ngày 10/11/2015 146/HĐ-TĐ ngày 25/12/2014            21,889.0 Thôn 1b, xã ĐăkHà, tỉnh Kon Tum Thu hồi,CMĐSD đất và cho Xí nghiệp Đức Cường thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường 22 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty CP Tấn Phát 858/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 Đến ngày 18/9/2038 125/HĐ-TĐ ngày 27/11/2014          352,600.0 Xã Đăk Kôi, xã Đăk Tơ Lung và Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Thu hồi và cho Thuê, giao đất cho Công ty CP Tấn Phát thực hiện dự án Nhà Máy thủy điện Đăk Gret ( DT là 352600m2); Thu hồi một phần diện tích đất giao cho UBND huyện Kon Rẫy quản lý: DT: 400100m223 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH Tinh Bột sắn Tây Nguyên- Đăk Hà 958QĐ-UBND ngày 22/9/2014 50 138/HĐ-TĐ ngày 15/12/2014          163,789.4 Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Thu hồi CMĐ SD đất và cho Công ty TNHH Tinh Bột sắn Tây Nguyên-Đăk hà thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn 
24 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Tổng Công ty cà phê Việt Nam ( Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà ) 1023/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 Đến ngày 17/7/2046 47/HĐ-TĐ ngày 27/3/2015            54,016.4 Xã Hà mòn, huyện Đăk Hà Thu hồi diện tích đất của Tổng Công ty cà phê Việt Nam ( Công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà) và cho Công ty Cà phê Đăk Uy thuê đất để sử dụng làm sân phơi cà phê 
25 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Tập đoàn Viễn thông Quân đội 1077/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 Đến tháng 7/2053 16HĐ-TĐ ngày11/2/2015              1,250.0 Thôn 1, xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuê đất để tiếp tục sử dụng công trình Viễn Thông26 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty CP Tấn Phát  (tách ra thuê ) 1076/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 Đến 18/9/2038 125/HĐ-TĐ ngày 27/11/2014          352,600.0 Xã Đăk Kôi, xã Đăk Tơ Lung và Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Thu hồi và cho thuê đất, giao đất cho Công ty cổ phần Tấn Phát thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Đăk Gret



27 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Tập đoàn Viễn thông Quân đội 1078/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 Đến tháng 9/2054 17/HĐ ngày 11/2/2015                 825.0 Thôn 7, xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy Thu hồi và cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuê đất để tiếp tục sử dụng công trình Viễn Thông
28 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty Lưới điện cao thế Miền trung (Cùng QĐ thuê) 1057/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 50                 516.4 Thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang,, thành phố Kon Tum Thu hồi, CMĐ Sd đất và giao đất và thuê đất cho Công ty Lưới điện cao thế Miền trung- Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung để XD CT: Đấu nối 110KV sau trạm biến áp 220KV Kon Tum ( hạng mục thuê đất) 29 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty Điện Lực Kon Tum 1060QĐ-UBND ngày 17/10/2014 đến ngày 2/12/2056 Số 124/HĐ-TĐ ngày 27/11/2014              4,680.1 Số 184, đường Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum V/v cho Công ty Điện lực Kon Tum, chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất để XDCT: Nhà điều hành sản xuất 30 Thủy điện 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP thủy điện Sông đà 3-Đăk Lô ( Phần DT cho Thuê ) 1225/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 Đến ngày 01/9/2039 106/HĐ ngày 03/8/2015          500,481.1 Xã Đăk Long, xã Măng cành, xã Ngọc Tem, huyện Kon plong V/v cho thu đất, giao đất cho Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà- Đăk Lô để thực hiện dự án thủy điện Đăk Lô giao một phần diện tích đất cho UBND huyện Kon Plong quản lý 31 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty TNHHMTV Cao su Đăk Lăk 56/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 32 133/HĐ-TĐ ngày 15/12/2014       2,443,000.0 Tiểu Khu 770, xã Mô Rai, huyện sa Thầy Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy 32 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Trung tâm Thông tin di động Khu vực III- Công ty Thông tin di động 1346/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 đến tháng 28/11/2015              1,230.0 Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Cho Trung tâm Thông tin di động Khu vực III-Công ty Thông tin di động tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích XD cơ sở hạ tầng tram thu phát sóng Mobi Fone
33 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP xăng dầu Sông Châu 1383/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 đến ngày 16/01/2064 72/HĐ-TĐ ngày 24/4/2015          502,800.0 khoảnh 4,7 tiểu khu 486; khoảnh 5 tiểu khu 487- thôn Măng Đen , xã Đăk Long, huyện Kon Plong V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần xăng dầu Sông Châu thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất rau-hoa xứ lạnh 
34 Khác 2014 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Công ty TNHH Thương mại Vinh quang 1 1403/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 50            10,041.6 Thôn 9, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích và cho thuê đất giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Vinh quang 1 để thực hiện dự án Khu dân cư Hoàng Thành (phần thuê đất XD trung tâm thương mại, công trình văn hóa, đất Xd trường mẫu giáo  )35 Khác 2014 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Huy Hoàng 725/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 50 108/HĐ-TĐ ngày 24/10/2014              2,850.0 Cuụm Công nghiệp làng nghề PleiKần, xã Đăk Xú Thu hồi và cho Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Huy Hoàng thuê đất để XD Xưởng chế biến mộc dân dụng 
36 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum 02/QĐ-UBND ngày 07/1/2015 Đến ngày 10/10/2044  Số52/HĐ-TĐ ngày 30/3/2015                 304.3 Đường Hùng Vương , khối phố 5, thị trấn Đăk Tô V/v thu hồi đất thuê của Công ty CP Vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất kinh doanh37 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum 03/QĐ-UBND ngày 07/1/2015 Đến ngày 28/2/2047 Số 53/HĐ-TĐ ngày 30/3/2015                 900.0 Số 503, đường Hùng vương, thị trấn Đăk Hà V/v thu hồi đất thuê của Công ty CP Vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất kinh doanh38 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum 04/QĐ-UBND ngày 07/1/2015 Đến ngày 31/8/2044 Số 65HĐ-TĐ ngày 06/4/2015                 900.0 Đường Hùng vương, thị trấn PleiKần V/v thu hồi đất thuê của Công ty CP Vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích làm cơ sở sản xuất kinh doanh39 Rau hoa xứ lạnh 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Kon Tum Bellest 62/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 đến ngày 19/8/2064 Số 51/HĐ-TĐ ngày 30/3/2015          991,815.6 Tiểu khu 486,487 thôn Măng Đen, xã Đăk long, huyện Kon Long V/v thu hồi, CMĐSD đất và cho Công ty TNHH Kon Tum Bellest thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu40 Khoáng sản 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty CP Tân Hưng 88/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 5 năm ( tính từ 9/6/2010) 77/HĐ-TĐ ngày 08/5/2015            20,808.4 Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk hà Thu hồi và CMĐ sử dụng đất và  cho Công ty CP Tân Hưng thuê đất để khai thác khoáng sản đá làm Vật liệu XD thông thường 



41 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty CP Cao su Sa Thầy 97/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 30năm ( tính từ 18/12/2014) 76/HĐ-TĐ ngày 07/5/2015 (office là số 74)          100,998.2 xã Ia Dai, huyện Sa Thầy CMĐSD đất và cho Công ty CP cao su Sa Thầy thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su 42 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty CP sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum 100/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 50 năm ( tính từ 08/01/2015) 79/HĐ-TĐ ngày 18/5/2015            36,387.9 Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Thu hồi đất và cho Công ty CP sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Di dời nhà máy gạch Tuy nel43 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty CP Rạng Minh 98/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 đến ngày 14/10/2042 88/HĐ-TĐ ngày 08/6/2015              6,506.8 Thôn Tu Jôp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô CMĐSD đất và cho Công ty CP Rạng Minh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm Sơ chế mủ cao su44 Thủy điện 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Trung Việt 121/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 đến ngày 01/8/2042 74/HĐ-TĐ ngày 7/5/2015            90,098.7 Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Thuê đất và giao đất cho công ty TNHH Trung Việt để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Bla 1 (giai đoạn 1) ( hạng mục CT Thủy điện)45 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 159/QĐ-UBND ngày 20/03/2015 32 261/HĐ-TĐ ngày 24/7/2018          236,650.0 Thôn Tân An, xã Ya Chim, thành phố Kon Tum V/v thu hồi đất và cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thuê đất để trông cây cao su46 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Ngọc Thy 156/QĐ-UBND ngày 18/03/2015 32 114/HĐ-TĐ ngày 21/8/2015              3,245.6 Tại số 270 đường Phan Đình Phừng, phường Duy Tân V/v thu hồi đất và cho Công ty TNHH Ngọc Thy thuê đất để XD Show room trưng bày và xưởng dịch vụ bảo hành ô tô
47 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty lưới điện cao thế Miền Trung 170/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 Đến ngày 05/8/2059            12,468.8 Thành phố Kon Tum, Kon Rẫy, Kon Plong V/v thu hồi và cho Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung thuê đất đất để XD CT: Trạm Biến áp 110KV và nhánh rẽ  ( TPKon Tum: 1524,94; Kon Rẫy: 4619,18; Kon Plong: 6324,69 )
48 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh 214/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 Đến ngày 11/2/2059 117/HĐ-TĐ ngày 29/3/2018       5,967,200.0 Một phần các tiểu khu 443,447 thuộc xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy và tiểu khu 401,406,407,410,411,412,413 thuộc xã Đăk tăng, huyện Kon Long

V/v thu hồi, CMĐSD đất , cho thuê đất và giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh để XD các hạng mục thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum (hạng mục lòng hồ thủy điện ( đợt 2)
49 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh 214/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 05năm 117/HĐ-TĐ ngày 29/3/2019          412,600.0 Một phần tiểu khu 451,455 thuộc xã Đăk Côi , huyện Kon Rẫy và tiểu khu 474 thuộc xã Măng Cành, huyện Kon Plong

V/v thu hồi, CMĐSD đất , cho thuê đất và giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh để XD các hạng mục thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum (hạng mục Khu phụ trợ tuyến áp lực )50 thương mai-dịch vụ 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Ngọc Thy 156/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 32 114/HĐTĐ ngày 21/8/2015              3,245.6 Số 270, đường Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, TP Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH Ngọc Thy thuê đất để XD ShoWroom trưng bày và xưởng dịch vụ bảo hành ôtô
51 Thủy điện 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh 389/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 Đến ngày 11/02/2059 120/HĐ-TĐ ngày 29/3/2018          124,827.0 Xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong CMĐSD đất và cho thuê đất , giao đất cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh để thực hiện dự án Thủy điện Thượng Kon Tum ( đợt 2) hạng mục thuê đất để XD hạng mục thuộc công trình thủy điện Thượng Kon Tum52 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 544/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 50 năm (tính từ tháng 3 năm 2002) 165/HĐ-TĐ ngày 18/11/2015          233,600.0 Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi V/v thu hồi và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng cây cao su53 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 540/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 50 năm (tính từ tháng 10 năm 2001) 262/HĐ-TĐ ngày 24/7/2018          253,500.0 xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô V/v thu hồi và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng cây cao su54 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Vi Na 541/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 20năm 186/HĐ-TĐ ngày 21/12/2015              9,525.0 Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy V/v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Vi Na thuê đất để XD Hồ chứa nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn



55 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Doanh nghiệp tư nhân Trí thành 637/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 Đến 20/3/2021 176/HĐTĐ ngày 08/12/2015            10,859.0 khu vực khai thác số 8 xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Thu hồi và cho Doanh nghiệp tư nhân Trí Thành thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Blà56 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang 638/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 Đến 19/3/2021 175/HĐTĐ ngày 08/12/2015            11,193.0 khu vực khai thác số 3 xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Thu hồi và cho Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trang thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Blà57 năng lượng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Chi nhánh điện cao thế Kon Tum 635/QĐ-UBND ngày 21/8/2015                   81.0 Tổ dân phố 3, phường Ngô Mây, thành Phố Kon Tum thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh điện cao thế Kon Tum thuê đất để xây dựng công trình: Xử lý khoản cách pha - đất khoảng cột 03-06 đường dây 110KV Kon Tum - Đăk Tô58 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH một thành viên Sim Thiên Sơn 639/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 50 177/HĐTĐ ngày 08/12/2015              9,803.0 Thôn Măng Đăn, xã Đăk Long, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH MTV sim Thiên Sơn để xây dựng nhà máy chế biến rượu vang sim59 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH một thành viên cao su chư mom ray 655/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 30 năm tính từ ngày 9/4/2015) 212/HĐTĐ ngày 12/9/2016            10,075.2 tiểu khu 770, xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hoi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk và cho Công ty TNHH MTV cao su Chư mom Ray thuê đất trồng cao su60 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH một thành viên cao su chư mom ray 656/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 30 năm (tính từ ngày 26/4/2015) 210/HĐTĐ ngày 12/9/2016       3,869,500.0 tiểu khu 755,  756 xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hoi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk và cho Công ty TNHH MTV cao su Chư mom Ray thuê đất trồng cao su61 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH một thành viên cao su chư mom ray 657/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 42năm 2tháng (tính từ ngày 02/8/2015 đến 02/10/2015 209/HĐTĐ ngày 12/9/2016       6,843,500.0 tiểu khu 770,  773 xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hoi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk và cho Công ty TNHH MTV cao su Chư mom Ray thuê đất trồng cao su
62 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH một thành viên cao su chư mom ray 658QĐ-UBND ngày 31/8/2015 25năm (tinh từ ngày 02/6/2015 đến 02/6/2040) 213/HĐTĐ ngày 12/9/2016       4,823,000.0 tiểu khu 770,  773, 762 xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hoi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk và cho Công ty TNHH MTV cao su Chư mom Ray thuê đất trồng cao su
63 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716 665/QĐ-UBND ngày 1/9/2015 32 năm tính từ ngày 22/02/2013

199/HĐTĐ ngày 31/8/2016; 200/HĐTĐ ngày 31/8/2016; 201/HĐTĐ ngày 31/8/2016     17,000,600.0 Ia Vv chuyển đổi chủ thể thuê đất để thực hiện DA tròng cao su từ Cty TNHH MTV 78 sang Chi nhánh 716
64 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716 669QĐ-UBND ngày 1/9/2015 50 năm 105/HĐTĐ ngày 26/5/2016            29,824.9 khoảnh 1 TK 755 xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai thu hoồi, chuyển mục đích sử dụng dadát và cho Chi nhánh 716 thuê dadát XD vườn ưom cây thực nghiệm 0165 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH một thành viên cao su chư mom ray 666QĐ-UBND ngày 1/9/2015 30 năm (tính từ ngày 26/4/2015) 211/HĐTĐ ngày 12/9/2016       7,689,900.0 tiểu khu 755,  756, 762 xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hoi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk và cho Công ty TNHH MTV cao su Chư mom Ray thuê đất trồng cao su66 Thủy điện 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm 608/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 50 138/HĐTĐ ngày 05/10/2015          156,000.0 Thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong và thôn Đăk Brỏi, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm thuê đất để xây dựng công trình: Thủy điện Đăk Brót
67 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH MTV 78 689/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 32       8,982,000.0 TK 672, 673, 682, 668, 669, 674, xã Mơ Rai và tiểu khu 684 xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV 78 thuê đất để thực hiẹn dự án trồng cao su tại xã Ia Dom huyện Ia Hdrai và xã Mô Rai huỵện Sa Thầy
68 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum 719/QĐ-UBND ngày 21/9/2015          134,200.0 Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum chuyển đổi từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất và cho Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế Kon Tum thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiêp Hòa Bình



69 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH cao su Chư Mom Ray 724/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 26/4/2045 410/HĐ-TĐ ngày 30/10/2017       5,618,400.0 TK 770, 773 xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai thu hồi và cho Công ty TNHH MTV cao su chư mom rây thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su  tại tiểu khu 770, 773 xã Ia Tơi70 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum 721/QĐ-UBND ngày 21/9/2015       4,150,000.0 TK 681, 683 xã Ia Dom thu hồi và cho Tổng đổi thanh niên xung phong tinh Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum71 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Thúy Thanh 722/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 166/HĐTĐ ngày 18/11/2015              1,400.2 Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy Thu hồi và cho Công ty TNHH Thúy Thanh thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu Tân Lập72 thương mai-dịch vụ 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3-ĐăkLô 737/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 152/HĐTĐ ngày 24/9/2015                 322.5 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đăk Lô thuê đất (bổ sung) để xây dựng trụ sở làm việc73 bưu chính viễn thông 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Tập đoàn Viễn thông Quân đội 743/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 50 Điều chỉnh tại QĐ số 873/QĐ-UBND ngày 22/10/2015                 172.5 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Tập đoàn viễn thông quân đội thuê đất để xây dựng Trụ sở trung tâm Viettel huyện Kon Plông74 Khác 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Hội Sinh vật cảnh tỉnh Kon Tum 183/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 50 220/HĐ-TĐ ngày 26/9/2016            19,074.0 TK 487, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Cho Hội sinh vật cảnh tỉnh Kon Tum thuê đất để xây dựng Trung tâm sinh vật cảnh Măng Đen
75 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Vạn Lợi 900/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 50 223/HĐ-TĐ ngày 27/9/2016       5,025,000.0 Thôn Kon Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô Thu hồi đất của Trung tâm giống, cây trồng vật nuôi, thủy sản Kon Tum và cho Công ty TNHH Vạn Lợi thuê đất để xya dựng dự án trồng cây công nghiệp lâm nghiệp kết hợp với sản xuất giống bồ lại Zebu76 Trồng rừng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy miền nam 905/QĐ-UBND ngày 28/10/2015       1,627,300.0 khoảnh 1,2 TK 207 và khoản 1,2,3,4,6 TK 208 xã Đăk Na, huyện Tu Mơ rông Cho công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam thuê đất để trồng rừng sản xuất tại xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
77 Rau hoa xứ lạnh 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Việt Khang nông 1102/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 61/HĐ-TĐ ngày 29/3/2016          502,800.0 Khoản 4, 7 Tiểu khu 486  và khoản 5 TK 487 thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huỵện Kon P lông

Thu hồi và cho Công ty Việt Khang Nông thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất rau - hoa xứ lạnh (giai đoạn 1) (Thu hồi đất của Công ty cổ phần xăng dầu Sông Châu tại Quyế đinh thuê đất số 1383/QĐ-UBND ngày 29/12/201478 Rau hoa xứ lạnh 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần Huỳnh Tấn 1101/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Đến tháng 3/2061 315/HĐ-TĐ ngày 11/8/2017          416,681.2 TK 486 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long huyện Kon p lông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho CÔng ty cổ phần Huỳnh Tấn thuê đất để thực hiện dự án trồng cây thuốc79 Giao thông 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Doanh nghiệp Tư nhân Phú Hòa 913/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 185/HĐ-TĐ ngày 21/12/2015              2,425.7 Tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Doanh nghiệp tư nhân Phú Hòa thuê đất để xây dựng công trình bãi đỗ xe buýt
80 thương mai-dịch vụ 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum 1122/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 152/HĐ-TĐ ngày 20/7/2016              2,123.7 Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Kon Rẫy81 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Cong ty TNHH MTV cao su Kon Tum 1121/QĐ-UBND ngày 30/10/2015          293,100.0 Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để trồng cao su tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi82 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần Rạng Minh 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 50 167/HĐ-TĐ ngày 18/11/2015              7,591.4 Cuụm công nghiệp 24/4 khối phố9, thị trấn Đăk Tô V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Rạng Minh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy sản xuất viên gỗ nén83 Giao thông 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần Nhân thành Bờ Y 1163/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 60/HĐ-TĐ ngày 28/3/2016            34,010.0 Khu Công nghiệp Sao Mai, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Thu hồi chuyển mục đích và cho Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y thuê đất để xây dựng Trạm dừng nghỉ đồi Sao Mai



84 Khoáng sản 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Công ty cổ phần Tấn Phát 1209/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 15.5 181/HĐ-TĐ ngày 09/12/2015          479,500.0 K 3, 4, 5,6 TK 9 xã Đăk Bl ô, huyện Đăk Glei Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Tấn PHát thuê đất để thực hiện dự án đầu tư công trình: Khai thác và tuyển quặng vàng Đăk Blô, xã Đăk Blô huyện Đăk Glei85 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Quân 1220/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 193/HĐ-TĐ ngày 22/12/2015            59,000.0 Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Thu hồi và cho chi nhánh Doanh nghiệp Tư Nhân Hoàng Quân thuê đất để khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc hồi86 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Hợp tác xã xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Đạt Tài 1251/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 190/HĐ-TĐ ngày 29/5/2017              9,689.0 Thôn Kon Rei, xã Đăk Blà, TP Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã xây dựng - Thương Mại - Dịch vụ Đạt Tài thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
87 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Thanh Sơn 1252/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 188/HĐ-TĐ ngày 23/5/2017            11,673.0 Thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà và Thôn Kon Nay Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thanh Sơn thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
88 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 530/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 50 157/HĐ-TĐ ngày 20/4/2018            74,911.2 Cụm công nghiệp Đăk La, thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà thu hồi và cho Cong ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thuê đất để xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Đăk La89 vật liệu xây dựng 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV Xuân Tài 1241/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 6 214/HĐTĐ ngày 12/9/2016              8,473.0 Thôn Kon Lor , xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Xuân Tài thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường90 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH An Thắng 763/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 50 230/HĐ-TĐ ngày 22/6/2018                 448.0 Cụm công nghiệp 24/4 khối phố9, thị trấn Đăk Tô V/v thu hồi và cho Công ty TNHH An Thắng thuê đất để xây dựng Xưởng cơ khí hàn điện91 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Xí nghiệp Quang Công 766/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 50 Chưa                 448.0 Cuụm công nghiệp 24/4 khối phố9, thị trấn Đăk Tô V/v thu hồi và cho Xí nghiệp Quang Công thuê đất để xây dựng Xưởng sản xuất các mặt hàng từ kim loại92 Khu công nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Doanh nghiệp Tư nhân Đức Vinh 765/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 50 201/HĐ-TĐ ngày 31/12/2015                 324.0 Cụm công nghiệp 24/4 Khối phố 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô thu hồi và cho Doanh nghiệp tư nhân Đức Vinh thuê đất để xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm từ kim loại
93 Thủy điện 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai 1317/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 50 (kể từ ngày 06/02/2015 274/HĐ-TĐ ngày 09/12/2016          155,143.5 xã Pô Kô, và xã Tân cảnh huyện Đăk Tô chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ pohần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk Pô Kô, huyện Đăk Tô (giai đoạn 1)94 Cao su 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH MTV 78 1353/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 182/HĐ-TĐ ngày 15/8/2016       1,178,000.0 TK 668, 669, 672, 673, 674, 682,  xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; TK 684 xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV 78 thuê đất để thực hiẹn dự án trồng cao su tại xã Ia Dom huyện Ia Hdrai và xã Mô Rai huỵện Sa Thầy
95 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2015 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nông nghiệp Ia HDrai 1386/QĐ-UBND ngày 30/12/2015(ngày 30/12/2016) 11/HĐ-TĐ ngày 22/01/2016          361,100.0 Khoảnh 5, TK 755 thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Ia Hdrai
96 Trồng rừng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Coông ty TNHHMTV nguyên liệu giấy Miền Nam 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016          439,199.0 Tiểu khu 112, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei Cho Công ty TNHHMTV nguyên liệu giấy Miền Nam thuê đất để trồng rừng NLG



97 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 67/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 11/2/2059 119/HĐ-TĐ ngày 29/3/2018       1,126,700.0 TK 451, 455 xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy và Tk 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông
V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, giao đất cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh xây dựng các hạn mục thuộc Dự án thủy Điện Thượng Kon Tum (Đợt 1) (ghi chú: QĐ này thay thế QĐ số 1366/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh)98 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 68/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 118/HĐ-TĐ ngày 29/3/2018          117,000.0 Khoản 7, TK 412 xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông V/v cho Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh để xây dựng cửa nhận nước thuộc công trình thủy điện Thượng Kon Tum (ghi chú: QĐ này thay thế QĐ số 1476/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 của UBND tỉnh)99 Cao su 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh 69/QĐ-UBND ngày 25/01/2016       1,520,400.0 Tk 671 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy Thu hồi và cho Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy và xã Ia Dom, huyện Ia Hdrai

100 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum  Hợp tác xã xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Chiến Thắng 100/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 6 191/HĐ-TĐ ngày 29/5/2017            12,250.0 Thôn Kon Ktu 1, xã Đăk Blà và thôn Kon Klo 2, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đât và cho Hợp tác xã xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Chiến Thắng thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng
101 Khu công nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH một thành viên Tiến Anh Đạt 96/QĐ-UBND ngày 29/01/2016              6,238.4 Cụm công nghiệp làng nghề Plei Kần, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt thuê đất để xây dựng cơ sở chế biến, sản xuất đồ gỗ và hàng nội thất tại Cụm Công nghiệp làng nghề Plei Kần, huyện Ngọc Hồi102 Cao su 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh 95/QĐ-UBND ngày 29/01/2016       8,009,200.0 TK 725, 735 xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai Thu hồi và cho Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại Ia Dal, huyện Ia Hdrai103 Cao su 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh 94/QĐ-UBND ngày 29/01/2016       3,602,100.0 Khoản 4,5,6,7,8,9 TK 684 xã Mo Rai, huyện Sa Thầy và xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai Thu hồi và cho Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy và xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai
104 Nông lâm trường 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Cong ty TNHH MTV cà phê 734 144/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 Đến ngày 17/7/2046 303/HĐ-TĐ ngày 23/8/2018            19,981.5 xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà thu hồi đất của Chi nhánh tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà và cho Công ty TNHH MTV cà phê 734 - Tổng công ty cà phê Việt Nam thuê đất để tiếp tục sử dụng đất làm nhà kho, sân phơi cà phê105 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát 334/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 27/11/2017 236/HĐTĐ ngày 12/10//2016            31,000.0 Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát để tiếp tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thương106 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Măng Cành 333/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 04/12//2030 106/HĐTĐ ngày 30/5/2016            41,472.0 Thôn Hà Mòn Ktu, xã Kroong, TP Kon Tum Thu hồi và cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Măng Cành thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường, tại thôn Hà Mòn Ktu, xã Kroong, TP Kon Tum107 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung 311/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 31/3/2021 60/HĐTĐ ngày 25/01/2017              1,230.0 Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi và cho Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trạm thu phát sóng Mobifone108 Khoáng sản 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Xí nghiệp Đức Cường 370/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 Đến ngày 08/8/2017 147/HĐTĐ ngày 18/7/2016146/HĐTĐ ngày 25/12/2014            21,889.0 Thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Gia hạn sử dụng đất cho Xí nghiệp Đức Cường để tiếp tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thương109 Khoáng sản 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng 456/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 Từ ngày 31/3/2015 146/HĐTĐ ngày 18/7/2016            10,000.0 Điểm mỏ số 10 thuộc địa bàn xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, TP.Kon Tum Vv thu hồi, CMĐSDĐ và cho Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường



110 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum 457/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 Đến ngày 18/6/2018 194HĐTĐ ngày 28/8/2016            35,000.0 thôn Kép ram xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum để tiếp tục thuê đất kha thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường111 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến 460/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 Đến ngày 18/10/2020 156HĐTĐ ngày 25/7/2016            32,423.8 Thôn Đông lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei V/v gia hạn sử dụng đất cho Xí nghiệp xây dựng Đức Tiến để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác đá và bãi chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường112 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty cổ phần Fococev Tây nguyên 459/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 Đến ngày 18/3/2066 160HĐTĐ ngày 25/7/2016          330,340.0 Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Fococev Tây nguyên thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại huyện Kon Rẫy113 năng lượng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Ban QLDA các công trình diện Miền Trung. 494/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 50 năm chưa            34,950.0 Tại tiểu khu 491,492,493,494 xã Hiếu; tiểu khu 439,440 xã Pờ Ê; tiểu khu 426 xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông
v/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, giao đất cho BQLDA các công trình điện Miền Trung để xây dựng công trình đường dây 220Kv Thượng Kon Tum-Quảng Ngãi (đợt 1)114 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Se San 3A 546/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 6/6/2005          429,200.0 Xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai V/v chuyển từ hình thức giao đất sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Se San 3A xây dựng lòng hồ thủy diện Se San 3A.

115 Rau hoa xứ lạnh 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần dược liệu Măng Đen 586/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 70 232/HĐ-TĐ ngày 10/10/2016       1,414,734.6 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần dược liệu Măng Đen thuê đất để thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dễ sữa công nghệ cao. Hạng mục xây dựng trang trại dê sữa116 Khác 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV Vạn Phước Minh 594/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 50 145/HĐ-TĐ ngày 18/7/2016              7,591.4 Khối phố 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô V/v thu hồi đất của Công ty cổ phần Rạng Minh và cho Công ty TNHH MTV Vạn Phước Minh thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất viên gỗ nén117 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty cổ phần Phú Thịnh Kon Tum 618/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 23 năm 154/HĐ-TĐ ngày 22/7/2016          566,699.0 Xã Văn Xuôi, Ngọc Yêu và Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông V/v cho Công ty cổ phần Phú Thịnh Kon Tum thuê đất để xây dựng công trình thủy điện Đăk Psi 2B
118 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716-Công ty TNHHMTV Tổng công ty 15 617/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 50 năm 281/HĐ-TĐ ngày 06/8/2018            12,728.5 Tiểu khu 755, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh 716-Công ty TNHHMTV Tổng công ty 15 thuê đất để xây dựng Trung tâm điều hành nhân giống và chăm sóc cây nông nghiệp119 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716-Công ty TNHHMTV Tổng công ty 15 636/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 50 năm          148,972.4 Tiểu khu 753, 754  xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh 716-Công ty TNHHMTV Tổng công ty 15 thuê đất để xây dựng công trình Nhà máy chế biến mủ tờ(RSS)
120 Khoáng sản 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty cổ phần Địa ốc Thương mại và Xây dựng Thành Ngọc 648/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 Đến 04/8/2020 134-HĐ/TĐ ngày 04/7/2016            25,000.0 Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi V/v gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Địa ốc Thương mại và Xây dựng Thành Ngọc để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường
121 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân 683/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 5/5/2048 381/HĐ-TĐ ngày 09/10/2017       1,545,373.0 Tiểu khu 491, 496, 500, 503 xã Hiếu, huyện Kon P lông V/v thu hồi, CMĐ sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân thuê đất để xây dựng công trình thủy điện Đăk Re. Hạng mục đường phục vụ thi công từ hầm phụ số 1 đến hầm phụ số 2122 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân 239/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 5/5/2048 381/HĐ-TĐ ngày 09/10/2017            28,800.0 Tiểu khu 500 xã Hiếu, huyện Kon Plông V/v thu hồi, CMĐ sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân thuê đất để xây dựng công trình thủy điện Đăk Re (Đợt 1)123 Khu công nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHHMTV Thịnh Hành 725/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 50 năm 208-HĐ/TĐ ngày 12/9/2016                 920.0 Cụm công nghiệp làng nghề Plei Kần, xã Đăk xú, Ngọc Hồi V/v thu hồi cvà cho Công ty TNHHMTV Thịnh Hành thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất gạch không nung



124 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH vật liệu xanh Bảo Sơn 836/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 06 năm (từ 06/3/2015) 434/HĐ-TĐ ngày 13/11/2017  20 000 Điểm mỏ số 9 lòng sông Đăk Bla, TP Kon Tum V/v thu hồi, CMĐ sử dụng đất và cho Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường125 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần thủy điện Đăk Dring 820/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 50 năm (kể từ 25/6/2008)       3,336,840.3 Xá Đăk Nên và Đăk Ring, Kon Plông V/v chuyển mục dích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy diện Đăk Đring thuê đất để xây dựng công trình Thủy điện Đăk Đring - Hạng mục Khu  vực lòng hồ.126 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 866/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 Đến ngày 08/4/2064 222/HĐ-TĐ ngày 26/9/2016              1,861.9 Thôn Dục Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum và cho Chi nhá xăng dầu Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu.127 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Chi nhán xăng dầu Kon Tum 902/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 40 năm (29/12/2056) 221/HĐ-TĐ ngày 26/9/2016              2,976.8 Thôn Lâm Tùng xã Ia Chim thành phố Kon Tum. V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum và cho Chi nhá xăng dầu Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu.128 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Ia Hdrai Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 1127/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 50 năm 308/HĐ-TĐ ngày 30/12/2016              3,600.0 Thôn 1 xã Ia Tơi huyện Ia HDrai V/v thu hồi, CMĐ SD đất và cho Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu
129 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần ĐTPT thủy điện Sê San 3A 1126/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 Đến ngày 06/6/2055 254/HĐ-TĐ ngày 04/11/2016            87,852.2 Tiểu khu 743, thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai V/v thu hồi, CMĐSD đất và cho Công ty cổ phần ĐTPT thủy điện Se San 3A thuê đất dể thực hiện Da thủy điện Se San 3A, hạng mục: Xây dựng công trình chính và đường giao thông nội bộ130 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty CP xây dựng và QLCT giao thông Kon Tum 1178/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 10 năm từ ngày 21/3/2017 368/HĐ-TĐ ngày 28/9/2017            40,065.0 Thôn 4 xã Hòa Bình, TP Kon Tum V/v gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum để sử dụng vào mục đích Trạm trộn bê tông nhựa và Trạm nghiền đá131 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Hoàng Tùng 1139/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 Đến 12/01/2066 252/HĐ-TĐ ngày 04/11/2016            48,700.0 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hoàng tùng thuê đất để thực hiện dự án: Khu vui chơi, giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen132 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty CP ĐT và xây dựng Thành An 1177/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 Đến  ngày 31/10/2019 307/HĐ-TĐ ngày 30/12/2016            33,000.0 Thôn Đăk Kang Dốp, xã Đăk HRing, huyện Đăk Hà V/v gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thành An để tiếp tục thuê đất Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
133 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đăk Psi 681/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 30 80/HĐ-TĐ ngày 26/02/2017       1,538,032.8 

Khoảnh 13, tiểu khu 271; Khoảnh 4, tiểu khu 320; Khoảnh 2,3,5,7,8,9,10,11 tiểu khu 321; Khoảnh 1,4,8,9,11,12, tiểu khu 325; Khoảnh 1,2,,6,9 tiểu khu 328, xã Đăk Psi. huyện Đăk Hà. Khoảnh 11,13 tiểu khu 271, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đăk Psi thuê đất để xây dựng công trình Thủy điện Đăk Psi (đợt 1)

134 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đăk Psi 1205/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 30 80/HĐ-TĐ ngày 26/02/2017          404,280.1 
Khoảnh 13 tiểu khu 271; Khoảnh 4 tiểu khu 320; Khoảnh 2,3,5,7,8,9,10,11 tiểu khu 321; Khoảnh 1,4,8,9,11,12 tiểu khu 325; Khoảnh 1,2,,6,9 tiểu khu 328, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đăk Psi thuê đất để xây dựng công trình Thủy điện Đăk Psi (đợt 2)
135 Thủy điện 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện Sê San 3A 1126/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 6/6/2055 254/HĐ-TĐ ngày 04/11/2016            87,852.2 Tk 743, thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đâất và cho Công ty cổ phần thủy điện Sê San 3A thuê đất để  thực hiện dự án thủy điện Sê San 3A, hạng mục: Xây dựng công trình chính và đường giao thông nội bộ



136 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Thanh Tuấn 1167/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 6 năm tính từ ngày 11/8/2016              9,200.0 Xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thanh Tuấn thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường137 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Rẫy Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 1208/QĐ-UBND ngày 16/10/2016ngày 14/10/2016 50 306/HĐ-TĐ ngày 30/12/2016                 595.4 Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh xăng dầu Kon Tum thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu
138 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Công ty Cổ phần đường Kon Tum 1233/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 29 năm (đến ngày 01/6/2045)            75,214.1 Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP Kon Tum V/v cho Công ty Cổ phần đường Kon Tum chuyển từ hình thức thuê đát trả tiền hanhg năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê139 Rau hoa xứ lạnh 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Đông Phương 1231/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 50 năm 285/HĐ-TĐ ngày 20/12/2016          297,001.5 Tiểu khu 482, thôn Tu Rằng, xã Măng Cành huyện Kon Plông V/v thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất và  cho Công ty TNHH Đông Phương thuê dất để thực hiện dự án Trồng và phát triển nguồn nguyên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất khẩu140 Rau hoa xứ lạnh 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Rẫy Công ty TNHH Biophap 1266/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 50 năm 75/HĐ-TĐ ngày 20/02/2017          135,499.4 Thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy V/v thu hồi CMĐSD đất vaà cho Công ty TNHH Biophap thuê đất để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm nông mnghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế.141 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Thanh Tuấn 1360/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 06 năm 186/HĐ-TĐ ngày 23/5/2017            10,942.0 Lòng sông Đăk Bla làng Kon Jơ Dri xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jơ Drei xã Đăk Blà, TP Kon Tum. V/v thu hồi, CMĐ SD đất và cho Công ty TNHH Thanh Tuấn thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.142 vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Tây Tiến 1370/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 5 370/HĐ-TĐ ngày 29/9/2017              8,400.0 Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum. V/v thu hồi, CMĐ SD đất và cho Công ty TNHH Tây Tiến thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường.143 Rau hoa xứ lạnh 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 16-3 1381/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 50 259/HĐ-TĐ ngày 21/11/2016          222,053.6 khoản 10, TK 482A và khoản 4, TK 486 xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v CMĐ SD đất và cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 16-3 thuê đất để thực hiện dự án: Nuôi trồng, sản xuất dược liệu và rau hoa xứ lạnh144 Thủy lợi 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi 1401/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 50 năm 283/HĐ-TĐ ngày 16/12/2016              2,783.3 Tổ dân phố 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi V/v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nãng Ngọc Hồi thuê đất để xây dưnmgj Nhà máy nước Ngọc Hồi và Trạm bơm cấp nước.145 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Công ty Cổ phần dđường Kon Tum 1409/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 23/6/2056 17/HĐ-TĐ ngày 16/01/2017                 403.2 Số 06 đường Ngô Quyền, phường Qyuết Thắng, TP Kon Tum V/v cho Công ty Cổ phần đường Kon Tum chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần 146 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh 1412/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 50 năm Chưa              5,425.9 Số 205 đường Lê Hồng Phong, TP Kon Tum V/v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh thuê đất để xây dựng Siêu thị Co. opmart Kon Tum147 Cơ sở sản xuất kinh doanh 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Cty TNHH MTV ca phê 704 1392/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 Đến ngày 07/02/2062 202/HĐTĐ ngày 08/6/2017            11,987.3 Đường Chu Văn An, tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà V/v thu hồi đất của Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà và cho Công ty TNHH MTV cà phê 704 thuê đất để sử dụng vào mục đích làm sân phơi
148 năng lượng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty Điện Lực Kon Tum 1434/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 50 284/HĐ-TĐ ngày 08/8/2018                 437.3 Xã Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Đăk Cấm thành phố Kon Tum; xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy; xã Đăk Kan huyện Ngọc Hồi Chuyển mục đích sử dụng đất  và cho Công ty điện lực Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp tỉnh Kon Tum
149 năng lượng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty Điện Lực Kon Tum 1379/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 50 160/HĐ-TĐ ngày 20/4/2017              1,250.0 Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Kon Tum thuê để xây dựng Nhà trực vận hành Điện lực Mô Rai 150 Cao su 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty CP Thiên Trường 1473/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 tháng 6 năm 2041 70/HĐ-TĐ ngày 15/2/2017          639,864.4 xã Pô Kô, huyện Đăk Tô V/v thu hồi và cho Công ty Cổ phần Thiên Trường thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô (đọt 1)



151 Vật liệu xây dựng 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH một thành viên Hùng Khang 1522/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 6 Chưa              8,465.0 Phường Thắng Lợi, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH một thành viên Hùng Khang thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường152 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 1523/QĐ-UBND ngày13/12/2016 50 69/HĐ-TĐ ngày 14/2/2017                 179.3 Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh xăng dầu Kon Tum thuê đất để mở rộng cửa hàng xăng dầu
153 điện lực 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung 1547/QĐ-UBND ngày19/12/2016 50 chưa            46,660.5 Xã Bờ Y, Đăk Xú, Đăk Kan huyện Ngọc Hồi; xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, Rờ Kơi huyện Sa Thầy; xã Ia Chim, thành phố Kon Tum

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung thuê đất để xây dựng đường dây 220KV Xekaman 1 - Pleiku 2 (đợt 2)
154 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1575/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 14/02/2047 93/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              1,313.4 Đường Lê Lợi, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Đăk Tô155 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1577/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 22/02/2047 91/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017                 626.8 Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Sa Thầy156 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1578/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 19/02/2047 94/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              1,248.0 Đường Hùng vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Ngọc Hồi157 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1579/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 23/12/2043 97/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              1,503.6 Quốc lộ 14, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trạm Vi ba tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà158 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1580/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 18/8/2055 99/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              3,400.0 Khối phố 10, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Đăk Tô159 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1581/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 22/5/2059 102/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              3,525.0 số 380 Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông Kon Tum tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum160 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1582/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 02/12/2055 92/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              1,417.3 Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Kon Rẫy161 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1583/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 13/7/2048 95/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017                 928.5 thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Đăk Glei162 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1584/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 16/10/2012 89/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017                 659.2 Đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Đăk Hà163 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1585/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 14/02/2047 98/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017                 300.0 Thôn Đăk Pét, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trạm Vi ba tại thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei164 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1586/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 14/02/2047 96/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              2,812.4 Số 72 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông thành phố Kon Tum165 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1576/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 14/02/2047 100/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017                 300.0 Thôn 8, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trạm Vi ba tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy166 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1573/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 09/11/2059 101/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              2,421.0 Thôn Kon Tun, xã Đăk hà, huyện Tu mơ Rông Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Tu Mơ Rông



167 Viễn thông 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông 1572/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Đến 03/02/2054 90/HĐ-TĐ ngày 06/3/2017              1,437.9 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi đất của Viễn Thông Kon Tum và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông thuê đất để xây dựng Trụ sở Viễn Thông huyện Kon Plông168 thương mai-dịch vụ 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum 1597/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 Đến 01/2048 70/HĐ-TĐ ngày 08/2/2018            14,961.0 Thôn 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh169 điện lực 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty Điện Lực Kon Tum 1599/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 50 163/HĐ-TĐ ngày 20/4/2017              1,500.0 Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Điện lực Kon Tum thuê đất để xây dựng nhà trực vận hành điện lực huyện Ia HDrai170 Rau hoa xứ lạnh 2016 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Biophap 1598/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 50 115/HĐ-TĐ ngày 17/3/2017            50,000.0 Tiêu 482, thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Biophap thuê đất để thực hiện dự án: Trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế171 thương mai-dịch vụ 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty Cổ phần Mden 62/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 50 274/HĐ-TĐ ngày 19/7/2017          592,920.7 Tại tiểu khu 487, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất; thu hồi cho thuê rừng gắn với cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Mden thực hiện dự án: Kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái172 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Biophap 21/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 50 75/HĐ-TĐ ngày 20/02/2017          135,499.4 Thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy V/v thu hồi CMĐSD đất và cho Công ty TNHH Biophap thuê đất để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm nông mnghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế.173 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Đăng Vinh 23/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 50 165/HĐ-TĐ ngày 20/4/2017       1,987,968.4 Tiêu 481,  xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đăng Vinh thuê đất để thực hiện dự án Trồng cây Macadamia tại huyện Kon Plông174 Trồng rừng 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum 53/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 50 (tính từ ngày 15/10/1993) 264/HĐ-TĐ ngày 13/7/2017            70,200.0 Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum V/v cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng rừng
175 Vật liệu xây dựng 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung 134/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 5 127/HĐ-TĐ ngày 05/4/2017              7,000.0 TK 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông Gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon Tum để tiếp tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thương176 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH một thành viên Huỳnh Phú Sỹ 133/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 50 361/HĐ-TĐ ngày 20/9/2017                 594.0 Cum công nghiệp và dịch vụ 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH một thành viên Huỳnh Phú Sỹ thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất tôn, lưới kẽm và gia công cơ khí177 điện lực 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty Điện Lực Kon Tum 152/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 50 125/HĐ-TĐ ngày 04/4/2018                 729.7 Xã Đăk Mar, xã Đăk Ngok, thị trấn Đăk Hà huyện Đăk Hà và xã Hơ Moong huyện Sa Thầy chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty điện lực Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Trạm biến áp 110KV và nhánh rẽ, hạng mục: Móng cột đường dây trung áp 22KV đấu nối sau Trạm biến áp 110KV178 điện lực 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty lưới điện cao thế Miền Trung 151/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 50 chưa              4,655.9 Thôn Đông Lộc, xã Đăk Ngok huyện Đăk Hà chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty lưới điện Miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Trạm biến áp 110KV và nhánh rẽ, hạng mục: Trạm biến áp 110KV và trụ cột 110KV179 thương mai-dịch vụ 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thiên Ngân 148/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 50 199/HĐ-TĐ ngày 08/6/2017                 494.3 Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Doanh nghiệp thương mại Thiên Ngân thuê đất để xây dựng cửa hàng xe máy180 Thủy điện 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH GKC 160/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 50 382/HĐ-TĐ ngày 09/10/2017          160,854.6 TK 426, 430, 431 xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất cho Công ty TNHH GKC để xây dựng công trình thủy điện Đăk Lo2 (đợt 1)181 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV kỳ quang 210/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 50 124/HĐ-TĐ ngày 30/3/2017            20,003.1 Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH một thành viên Kỳ Quang thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch,hữu cơ thân thiện với môi trường



182 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Kon Plong Agri – Tourism (KPA) 203/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 50 126/HĐ-TĐ ngày 21/3/2017          332,413.7 Tiểu khu 482, thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Kon Plong Agri – Tourism (KPA) thuê đất để thực hiện dự án: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Hạng mục Sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

183 Y tế 2017 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Kon Tum 215/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 50 166/HĐ-TĐ ngày 20/4/2017                 666.0 155 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum V/v phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trụ sở làm việc Hội cựu Chiến binh tỉnh (cũ)184 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa Thầy 247/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 11/11/2028 334/HĐ-TĐ ngày 23/8/2017              7,400.8 Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH MVT Vạn Thành Sa Thầy thuê đất để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp 185 thương mai-dịch vụ 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Hoàng Tùng 293/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 50 251/HĐ-TĐ ngày 05/7/2017          150,003.3 Tại một phần khoảnh 2, Tiểu khu 488, xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v thu hồi và cho Công ty TNHH Hoàng Tùng thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp để thực hiện dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông186 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Cty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông 326/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 50 208/HĐ-TĐ ngày 12/6/2017                 600.0 Thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông thuê đất để xây dựng Trạm quản lý, bảo vệ rừng tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông187 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Cty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông 327/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 50 207/HĐ-TĐ ngày 12/6/2017                 600.0 Thôn Đăk Ne, xã Măng Cành, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông thuê đất để xây dựng Trụ sở Chi nhánh lâm trường Măng Cành II188 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Cty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông 328/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 50 208/HĐ-TĐ ngày 12/6/2017                 450.0 Thôn Đăk Chờ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông thuê đất để xây dựng Trạm quản lý, bảo vệ rừng tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông189 Cơ sở sản xuất kinh doanh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH một thành viên Sim Thiên Sơn 67/QĐ-UBND ngày 24/1/2017 50 164/HĐ-TĐ ngày 20/4/2017            21,238.9 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH một thành viên sim Thiên Sơn thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất nước ép trái sim rừng
190 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Hoàng Long Hưng 361/QD-UBND ngày 28/4/2017 50 263/HĐ-TĐ ngày 13/7/2017                 896.0 Cum công nghiệp và dịch vụ 24/4, khối phố 9, thị trấn Đăk Tô, huyện ĐăkTô, tỉnh Kon Tum ( địa chỉ: 66B, 24/4, thị trấn Đăk Tô|) V/v thu hồi và cho Công ty TNHH Hoàng Long Hưng thuê đất để xây dựng Xưởng gia công cơ khí
191 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông 356/QD-UBND ngày 28/4/2017 50 201/HĐ-TĐ ngày 08/6/2017          301,408.4 Tại khoảnh 7, 9, 10, 15 tiểu khu 474, xã Măng Cành, huyện Kon Plông V/v thu hồi đất, chu thuê rừng gắn với giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông thuê đất thực hiện dự án đầu tư: Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông (đợt 1)
192 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Cty TNHH MTV Tài Nguyên môi trường Hoàng Long 374/QD-UBND ngày 05/5/2017 14 270/HĐ-TĐ ngày 18/7/2017          100,000.0 Tại điểm mỏ số 1, lòng sông Đăk Bla, xã Đăk Năng, tp. Kon Tum và xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Cty TNHH MTV Tài Nguyên môi trường Hoàng Long thuê đất để khai thác khoáng sàn cát làm vật liệu xây dựng thông thường
193 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Cty TNHH MTV Đại Tâm 266/QD-UBND ngày 04/4/2017 Đến ngày 06/11/2018 250/HĐ-TĐ ngày 05/7/2017            22,000.0 Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk hà V/v gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Đại Tâm để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng tại thôn B1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà



194 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 386/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 50 319/HĐ-TĐ ngày 14/8/2017              1,950.0 Trung tâm Hành Chính - Chính trị huyện Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông V/v cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở Phòng giao dịch huyện Tu Mơ Rông
195 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 393/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 50 318/HĐ-TĐ ngày 14/8/2017              2,691.6 Tại thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H' Drai V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở phòng giao dịch huyện Ia H' Drai196 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông 391/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 50 206/HĐ-TĐ ngày 12/6/2017                 544.0 Thôn Vi Xây, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông V/v thu hồi và cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Pl ông thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc Chi nhánh Lâm trường Măng Bút197 Thủy điện 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Cty TNHH GKC 392/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 50 285/HĐ-TĐ ngày 24/7/2017            17,995.0 Tiểu khu 426, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông V/v thu hồi đất và cho Công ty TNHH GKC thuê đất để xây dựng Khu quản lý, vận hành công trình thủy điện Đăk Lô 1,2 thuộc dự án thủy điện Đăk Lô 1,2,3198 Cao su 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 410/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 50 288/HĐ-TĐ ngày 31/7/2017            60,062.5 Tại khoảnh 2, tiểu khu 753, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai V/v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh 716 - Tổng Công ty 15 thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến mủ tờ (RSS) tại huyện Ia H'Drai199 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung 411/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 205/HĐ-TĐ ngày 12/6/2017            10,381.8 Tiểu khu 474, thôn Kon Chênh, xã Măng Cành V/v gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon Tum để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm nghiền sàng, chế biến đá xây dựng200 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng 443/QĐ-UBND ngày 25/5/2017            49,000.0 Tiểu khu 749, xã Măng Cành, huyện Kon Plông V/v gia hạn sử dụng đất cho Cty  cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường201 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Việt Khang Nông 477/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 50          244,600.0 Một phần khoảnh 2,4,7 tiểu khu 486, xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v thu hồi đất và cho Công ty TNHH Việt Khanh Nông thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án sản xuất rau - hoa sứ lạnh và trà ô lông kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp tại huyện Kon Plông202 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần Bình Minh Măng Đen 510/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 50 năm 316/HĐ-TĐ ngày 11/8/2017            45,609.5 Tiểu khu 482, thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông V/v thu hồi, CMĐSDĐ và cho Công ty cổ phần Bình Minh Măng Đen thuê đất để thực hiện dự án Trồng cây dược liệu, cây rau củ quả sạch203 Cao su 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần Thiên Trường 530/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 32 năm 249/HĐ-TĐ ngày 5/7/2017          595,464.6 Tiểu khu 307, thôn Tu Dốp II, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô V/v thu hồi và cho Công ty Cổ phần Thiên Trường thuê đất để thực hiện dự án trồng cao su tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô (đọt 2)204 Nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH MTV nông trại sinh học Việt Nam 597/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 50 năm 367/HĐ-TĐ ngày 28/9/2017            83,341.4 Tiểu khu 482, thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông V/v thu hồi, CMĐSDĐ và cho Công ty TNHH MTV nông trại sinh học Việt Nam thuê đất để xây dựng Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao205 Thủy điện 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 617/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 Đến ngày 24/11/2034 chưa              6,450.0 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông V/v cho Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 thuê đất để xây dựng công trình ngầm - hạng mục Hầm dẫn nước thuộc công trình nhà máy thủy điện Đăk Pône206 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 618/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 50 372/HĐ-TĐ ngày 02/10/2017            19,934.3 Thôn 10, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà V/v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc Nông trường cao su Đăk Hring207 Trụ sở 2017 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Chi nhánh xăng dầu Kon Tum 632/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 50 328/HĐ-TĐ ngày 21/8/2017                 112.8 Lô C10, Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, tp. Kon Tum V/v cho Chi nhánh xăng dầu Kon Tum thuê đất bổ sung để xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh208 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty Cổ phần đường Kon Tum 643/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 Đến ngày 01/6/2045 320/HĐ-TĐ ngày 14/8/2017            75,214.1 Thôn Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, TP Kon Tum V/v cho Công ty Cổ phần đường Kon Tum chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 



209 Cao su 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 730/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 26 145/HĐ-TĐ ngày 16/4/2018       5,657,600.2 Tiểu khu 760, 767 - thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai V/v thu hồi và cho Chi nhánh 716 - Tổng Công ty 15 thuê đất để thực hiện dự án trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp tại xã Ia Đal, huyện Ia H' Drai210 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Hợp tác xã rau hoa và du lịch Thanh niên 779/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 50 355/HĐ-TĐ ngày 15/9/2017            18,000.0 Tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum V/v thu hồi, CMĐ SDĐ và cho Hợp tác xã rau hoa và du lịch Thanh niên thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trồng rau hoa xứ lạnh
211 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy

Doanh nghiệp tư nhân Đăk Tân Lập (chuyển đổi thành Cty TNHH Đầu tư xây dựng Khai thác khoáng sản Thái Sơn)
793/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 6,5 chưa            17,000.0 Điểm mỏ số 5, sông Đăk Pne, thôn 10,11,12 xã Đăk Ruồng và thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy V/v thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Doanh nghiệp tư nhân Đăk Tân Lập thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vậy liệu xây dựng thông thường

212 thương mai-dịch vụ 2017 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum 818/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 Đến 01/2048 70/HĐ-TĐ ngày 08/2/2018              8,552.0 Thôn 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh213 Sản xuất kinh doanh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum 818/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 Đến 01/2048 70/HĐ-TĐ ngày 08/2/2018              6,409.0 Thôn 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi đất của Công ty cổ phần vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum và cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh214 y tế 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Kon Tum 889/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 50 394/HĐ-TĐ ngày 19/10/2017              3,667.4 Đường hẻm Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đâất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Kon Tum thuê đất để xây dựng bệnh viện Đa khoa quốc tế Vạn An
215 Nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV kỳ quang 901/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 50 369/HĐ-TĐ ngày 29/9/2017            42,889.0 Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Kỳ Quang thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ thân thiện với môi trường. Hạng mục: Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường216 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Công ty TNHH Đông Phương 964/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 Đến ngày 17/10/2066 chưa          297,001.5 Tiểu khu 482, thôn Tu Rằng, xã Măng Cành huyện Kon Plông V/v chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH Đông Phương217 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty Cổ phần Trường Nhật 951/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 6 năm 2 tháng 374/HĐ-TĐ ngày 02/10/2017              4,385.0 Điểm mỏ số 4, thuộc lòng suối Ya Ai, làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy V.v thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Trường Nhật thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường (điểm mỏ số 4)
218 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty Cổ phần Trường Nhật 950/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 7 năm 2 tháng 373/HĐ-TĐ ngày 02/10/2017              5,661.0 Điểm mỏ số 3, thuộc lòng suối Ya Ai, làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy V.v thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Trường Nhật thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường (điểm mỏ số 3)
219 Thủy điện 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai 1048/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 50 chưa          826,197.1 xã Pô Kô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô V.v chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô, huyện Đăk Tô (giai đoạn 2)220 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty TNHH Tuấn Dũng 1119/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 12 năm 3 tháng 484/HĐ-TĐ ngày 27/12/2017            37,000.0 Điểm mỏ số 19, sông Đăk Tờ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tuấn Dũng thuê đất để khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường



221 Giao thông 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên 1120/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 50 456/HĐ-TĐ ngày 08/12/2017              5,000.0 Thôn Mang Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên thuê đất để thực hiện dự án: Xây dựng Bến xe khách huyện Kon Plông222 Thủy điện 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei 1126/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 50 485/HĐ-TĐ ngày 29/12/2017          142,798.9 Tại xã Đăk Pet và xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei thuê đất để xây dựng công trình thủy điện Đăk Pru 1 (đợt 1)223 cơ sở sản xuất nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng 1179/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 50 469/HĐ-TĐ ngày 19/12/2017              8,913.6 Cụm công nghiệp Đăk Mar, thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà thu hồi và cho Công ty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư chế biến cà phê Robusta và cà phê Arabica xứ lạnh224 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty cổ phần đường Kon Tum 1251/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 14/12/2027 71/HĐ-TĐ ngày 08/02/2018              5,519.3 Thôn 2, xã Đăk La, huyện Đăk Hà cho phép Công ty Cổ phần đường Kon Tum chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Trại giống mía công nghệ cao225 Giao thông 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon Tum 1267/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 50 268/HĐ-TĐ ngày 26/7/2018              5,828.0 Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai - Chi nhánh Kon tum thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến xe Trung tâm huyện Sa Thẩy226 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty Cổ phần Tân Hưng 1252/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 /11/2019            20,808.4 Thôn 1B, xã Đăk la, huyện Đăk hà gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần Tân Hưng để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường227 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty TNHH vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum 1268/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 2 22/HĐ-TĐ ngày 16/01/2018            13,787.4 tiểu khu 770, xã Ia Tơi, huyện Ia HDRai, thu hồi và cho Công ty TNHH Vật liệu xanh bảo Sơn Kon Tum thuê đất để thu gom và chế biến đá thành phẩm phục vụ thi công các công trình trên địa bàn huyện Ia H'Drai
228 cơ sở sản xuất kinh doanh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng An Việt 1279/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 11/11/2028 166/HĐ-TĐ ngày 03/5/2018              3,145.0 Thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây dựng An Việt thuê đất thực hiện dự án kinh doanh sản xuất bánh mì, nước uống đóng chai và cửa hàng trưng bày sản phẩm
229 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Ngọc Trinh 1286/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 50 173/HĐ-TĐ ngày 08/5/2018            50,005.7 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Ngọc Trinh thuê đất để thực hiện dự án: Trồng rau, hoa, quả và xây dựng khu trưng bày sản phẩm gắn với du lịch sinh thái230 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc 1284/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 6 455/HĐ-TĐ ngày 08/12/2017              3,320.0 sông Đăk Tờ Kan, thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
231 Rau hoa xứ lạnh 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH nông nghiệp xanh Măng Đen 1373/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 50 13/HĐ-TĐ ngày 09/01/2018            27,480.0 Thông Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH nông nghiệp xanh Măng Đen thuê đất để thực hiện dự án Trang trại thực nghiệm rau, hoa, củ, quả xứ lạnh theo công nghệ Nhật Bản232 Khoáng sản 2017 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến Đăk Tô 1446/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 6 156/HĐ-TĐ ngày 20/4/2018            15,022.0 sông Đăk Tờ Kan, thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tiến Đăk Tô thuê đất để sử dụng vào  mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường233 Thủy điện 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 23 năm 146/HĐ-TĐ ngày 16/4/2018          155,234.8 xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi thuê đất để thực hiện Dự án thủy điện Đăk Psi 1
234 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty TNHH Đồng Tâm 89/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 8 162/HĐ-TĐ ngày 26/4/2018            60,000.0 lòng sông Đăk Psi, khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đồng Tâm thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường



235 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Dung 120/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 50 131/HĐ-TĐ ngày 09/4/2018            21,867.5 Cụm công nghiệp Đăk La, thôn 1A, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Dung thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK236 Phi nông nghiệp khác 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Công ty TNHH Đông Phương 133/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 17/10/2066 222/HĐ-TĐ ngày 19/6/2018              1,200.5 Thôn Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đông Phương thuê đất để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Trồng và phát triển nguồn nguyên liệu nông sản kỹ thuật cao xuất khẩu237 vật liệu xây dựng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Hợp tác xã Tân Tiến 127/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 6 208/HĐ-TĐ ngày 04/6/2018            10,871.0 Lòng sông Đăk Bla, khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Bla và xã Đăk Rơ Va, thành phố Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã Tân Tiến thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
238 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ia Hdrai Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum 153/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 50 104/HĐ-TĐ ngày 19/3/2018            49,836.8 Tiểu khu 747, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và Cho công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Xưởng gia công và Cửa hàng trưng bày - giới thiệu sản phẩm
239 Công trình công cộng 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh 145/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 21/11/2056 chưa              3,227.3 205, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đât để thực hiện dự án xây dựng Siêu thị Co.opmart Kon Tum. Hạng mục: Công viên cây xanh và công trình phụ trợ
240 Rau hoa xứ lạnh 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH cây ăn quả Nguyễn Hạnh Măng Đen 163/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 50 307/HĐ-TĐ ngày 24/8/2018          196,944.9 Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH cây ăn quả Nguyễn Hạnh Măng Đen thuê đất để thực hiện dự án: Trồng cây ăn quả chất lượng cao tiêu chuẩn VietGap tại huyện Kon Plông 241 Rau hoa xứ lạnh 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH MTV Tú Phương Măng Đen 164/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 50 267/HĐ-TĐ ngày 26/7/2018            65,183.6 Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Tú Phương Măng Đen  thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao242 Phi nông nghiệp khác 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH MTV nông trại sinh học Việt Nam 165/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 28/6/2067 251/HĐ-TĐ ngày 16/7/2018              6,000.0 Thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Nông trại sinh học Việt Nam thuê đất để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao243 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Hợp tác xã Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Chiến Thắng 166/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 tháng 12/2020 279/HĐ-TĐ ngày 03/8/2018              5,000.0 Thôn Kon Tu 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum thu hồi đất và cho Hợp tác xã XD-TM-DV Chiến Thắng thuê đất để làm bãi chứa cát tại khu vực điểm mỏ số 2 trên Sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum244 thương mai-dịch vụ 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung 225/QĐ-UBND ngày 01/03/2018 50 286/HĐ-TĐ ngày 10/8/2018              1,678.0 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu Trung Tín245 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mạnh 238/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 tháng 05/2024 233/HĐ-TĐ ngày 25/6/2018            39,252.0 Thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mạnh thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường246 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng 272/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 tháng 12/2020 196/HĐ-TĐ ngày 25/5/2018            55,000.0 thôn Kép ram xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Cho Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng thuê đất để làm khu chế biến, bãi tập kết đá làm vật liệu xây dựng thông thường và các công trình phụ trợ247 Thủy điện 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Trung Việt 306/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 1/8/2042 chưa          844,662.1 Thôn 11,12,14 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Trung Việt thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Bla 1 (giai đoạn 2)248 sản xuất KD phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Nhật Khang Tây Nguyên 304/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 50 151/HĐ-TĐ ngày 18/4/2018                 972.0 Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4, khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Nhật Khang Tây Nguyên thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư nhà máy sản xuất rượu



249 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Hoàng Long Hưng 317/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 tháng 2/2024 190/HĐ-TĐ ngày 17/5/2018              4,671.4 Thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và thôn 5, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hoàng Long Hưng thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường250 thương mai-dịch vụ 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV Hưng Nga 326/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 8/10/2060 chưa              3,125.0 380C Phan Đình Phùng, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Hưng Nga thuê đất để sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc và cửa hàng trưng bày, bán, bảo dưỡng xe ô tô251 Công trình năng lượng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty cổ phần Tấn Phát 328/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 17/10/2066 161/HĐ-TĐ ngày 24/4/2018            96,224.0 Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Tấn Phát thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Plei Kần (đợt 1)
252 Lâm nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty Cồ phần Sâm Ngọc Linh 199/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 50 132/HĐ-TĐ ngày 09/4/2018     49,664,000.0 

Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tiểu khu 218 và Khoảnh 1,2,3,4,5,6 tiểu khu 220 xã Măng RiKhoảnh 1,2,3,4,5,6,7 Tiểu khu 225, Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Tiểu khu 226, Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7 Tiểu khu 227, Khoảnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 Tiểu khu 229 xã Ngọc Lây
Thu hồi và cho thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cho thuê đất lâm nghiệp cho Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum để thực hiện dự án đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp bảo vệ và phát triển cây dược liệu (Sâm Ngọc Linh) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông

253 sản xuất KD phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV Phúc Lợi 353/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 14/10/2042 189/HĐ-TĐ ngày 17/5/2018              6,506.8 Thôn Tu Dốp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô Thu hồi đất và cho Công ty TNHH MTV Phúc Lợi thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Điểm sơ chế mủ cao su
254 năng lượng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai 372/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 6/2/2065 chưa              1,732.2 Thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh, huyện Đăk TÔ Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai thuê đất để xây dựng hạng mục: Các hố móng trụ và ngăn xuất tuyến đường dây 110KV thuộc Dự án thủy điện Đăk Pô Kô255 Cao su 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV Phúc Lợi 385/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 tháng 10/2042 191/HĐ-TĐ ngày 17/5/2018          690,083.0 Thôn Tu Dốp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô Thu hồi đất và cho Công ty TNHH MTV Phúc Lợi thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây cao su256 năng lượng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH KONIA 405/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 12/10/2061 234/HĐ-TĐ ngày 28/6/2018            71,370.5 xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH KONIA thuê đất để thực hiện Dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla (đợt 1)257 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH thương mại Tân Vĩnh Phát 404/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Tháng 12/2021 chưa            31,000.0 Thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại Tân Vĩnh Phát để tiếp tục sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường
258 sản xuất KD phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi 428/QĐ-UBND ngày 26/4/2018

Đất Trồng cây lâu năm: 26/11/2028Đất SX, Kinh doanh PNN: 14/5/2022; 14/4/2025
272/HĐ-TĐ ngày 27/7/2018          235,500.8 Thôn 1, xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và trồng cây lâu năm khác

259 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum 432/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 26/7/2032 269/HĐ-TĐ ngày 26/7/2018            50,000.0 xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Cho Công ty TNHH MTV T&D Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường



260 sản xuất KD phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Thắng Lợi Lumber 453/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 29/3/2068 229/HĐ-TĐ ngày 22/6/2018              5,325.1 Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4, khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Công ty TNHH Thắng Lợi Lumber thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản và sản xuất ván ghép thanh261 Giao thông 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum 468/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 50 302/HĐ-TĐ ngày 23/8/2018              1,500.0 Thôn Kon Sủ, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum thuê đất để xây dựng công trình Nhà hạt quản lý đường bộ Trường Sơn Đông262 Cao su 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 495/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 20/5/2045 297/HĐ-TĐ ngày 14/8/2018       2,258,900.0 Tiểu khu 767, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (nay là xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai) Thu hồi đất của Chi nhánh Công ty 75 và cho Chi nhánh 716 - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15 thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng cao su (tiểu khu 767)263 Cao su 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 497/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 20/5/2045 295/HĐ-TĐ ngày 14/8/2018       9,493,000.0 Tiểu khu 746, 754, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (nay là xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai) Thu hồi đất của Chi nhánh Công ty 75 và cho Chi nhánh 716 - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 15 thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng cao su (tiểu khu 746, 754)
264 Cao su 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Chi nhánh 716 - Tổng công ty 15 496/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 9/6/2042 296/HĐ-TĐ ngày 14/8/2018       3,978,000.0 Tiểu khu 746, 754, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (nay là xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai) Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV 78 và cho Chi nhánh 716 - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng cao su (tiểu khu 746, 754)
265 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thương mại và Dịch vụ xã Ngọc Tem 498/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 50 304/HĐ-TĐ ngày 23/8/2018            10,561.5 Thôn Điek Nót A, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thương mại và dịch vụ xã Ngọc Tem thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng Nhà kho, quầy hàng và sân phơi nông sản266 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV 501.1 519/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 Đến ngày 30/4/2028 237/HĐ-TĐ ngày 28/6/2018            23,632.0 Thôn 1, xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV 501.1 thuê đất để xây dựng Nhà máy chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường267 vật liệu xây dựng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV 501.1 518/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 Đến ngày 30/4/2028 285/HĐ-TĐ ngày 10/8/2018            16,298.5 Thôn 1, xã Tân cảnh, huyện Đăk Tô chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV 501.1 thuê đất để khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (đợt 1)
268 Sản xuất VLXD làm đồ gốm 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Glei Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa 568/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 Đến ngày 05/12/2027 244/HĐ-TĐ ngày 06/7/2018            17,011.3 Thôn Đăk Wất, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
269 Sản xuất nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Tập đoàn Vingrop - Công ty cổ phần 631/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 15/5/2065 chưa       5,112,278.8 Thôn Măng Đen, xã Đăk Long và thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần thuê đất để thực hiện Dự án Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen (đọt 1)270 Rau hoa xứ lạnh 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần H.Kon Plong Công ty TNHH MTV Thảo Nhiên Măng Đen 694/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 10/10/2067 chưa            53,502.0 Tiểu khu 487, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Thảo Nhiên Măng Đen thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư trồng rau và cây ăn quả xứ lạnh gắn với du lịch sinh thái tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông 271 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Sa Thầy Công ty Cổ phần Trường Long 690/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 31/12/2030 320/HĐ-TĐ ngày 05/9/2018            40,712.3 Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần Trường Long thuê đất để khai thác, chế biến đá để làm vật liệu xây dựng thông thường (đợt 1)272 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 702/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 Tháng 6/2053 chưa              1,448.2 Thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng nhà trẻ Nông trường cao su Dục Nông273 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 701/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 Tháng 5/2056 chưa              4,838.4 Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng nhà trẻ Nông trường cao su Plei Kần274 Rau hoa xứ lạnh 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Nguyên Flower Farm 691/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 23/4/2068 chưa            48,489.8 Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Nguyên Flower Farm thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư trồng hoa công nghệ cao



275 Trụ sở 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 Tháng 5/2051 chưa              2,473.8 Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc Nông trường cao su Tân Cảnh276 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 720/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 Tháng 8/2061 chưa              1,284.8 Thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Tân Cảnh277 vật liệu xây dựng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum 724/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 13/12/2023 283/HĐ-TĐ ngày 07/8/2018            35,000.0 Thôn Kép Ram, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum để tiếp tục thuê đất khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường278 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 787/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Tháng 7/2052 chưa                 853.1 Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Cho Công ty TNHH  MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ thôn 4, Nông trường cao su Ngọc Wang279 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 788/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 Tháng 8/2061 chưa              1,957.4 Thôn 2, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ thôn 2, Nông trường cao su Ngọc Wang280 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng 795/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 18/11/2032 chưa            51,000.0 Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng thuê đất để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường281 thương mai-dịch vụ 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum 799/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 50 309/HĐ-TĐ ngày 24/8/2018                 335.7 Đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu số 27282 thương mai-dịch vụ 2018 Thuê đất trả tiền 1 lần Tp.Kon Tum Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum 800/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 50 308/HĐ-TĐ ngày 24/8/2018                 335.3 Số 40, đường Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu số 28
283 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Hòa Nghĩa Giấy CNQSDĐ số BĐ 631735 Sở TN&MT cấp ngày 28/3/2011 19/1/2059 289/HĐ-TĐ ngày 10/8/2018          114,530.0 Thôn 5, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum Hợp đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 631735 do Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum thừa ủy quyền UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày 28/3/2011
284 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 839/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 Tháng 7/2061 chưa              1,211.6 Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Ia Chim285 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 838/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 Tháng 5/2056 chưa                 493.3 Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Tân Hưng286 Giáo dục 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 840/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 Tháng 5/2060 chưa                 960.0 Thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Đăk Hring287 Trụ sở 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 841/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 Tháng 4/2060 chưa              2,537.0 Thôn Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc Nông trường cao su Tân Hưng
288 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Nghĩa Trí 846/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 7 năm 6 tháng 319/HĐ-TĐ ngày 05/9/2018            18,976.0 Lòng sông Đăk Snghé, thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Lập; thôn 8, xã Đăk Tơ Lung và thôn 13 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Nghĩa Trí thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
289 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Tô Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Anh Khang 888/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 3/4/2068 chưa              5,070.7 Đường Hà Huy Tập, Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4, khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô Thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Toàn Anh Khang thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván lạng



290 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum 887/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 12/9/2066 346/HĐ-TĐ ngày 05/10/2018            76,183.2 Thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà Thu hồi, chuyển mục đích sự dụng đất và cho Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ cây cao su
291 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Ngọc Hồi Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương 948/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 25/4/2062 chưa              2,685.0 Cụm công nghiệp làng nghề Plei Kần, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương thuê đất để sử dụng và mục đích xây dựng cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ, tăm tre, đũa tre xuất khẩu292 thương mai-dịch vụ 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH ô tô Thanh Đức 946/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 30/12/2059 chưa              3,169.0 Đường Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH ô tô Thanh Đức thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ ô tô293 năng lượng 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Rẫy Công ty TNHH Gia Nghi 947/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 10/9/2042 chưa          373,884.2 Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy Chuyển hình thức sử dụng từ giao đất sang thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Gia Nghi thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Pô Ne 2 AB (đợt 2)
294 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh Kon Tum 969/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Tháng 02/2047 chưa              2,506.6 Số 506 (287 cũ), đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, Tp. Kon Tum Thu hồi và cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh Kon Tum thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh
295 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Tu Mơ Rông Công ty TNHH Tuấn Dũng 1048/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 25/1/2030 chưa              7,522.1 Điểm mỏ số 19, sông Đăk Tờ Kan, làng Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông

Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tuấn Dũng thuê đất (bổ sung) để thực hiện dự án khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường; Điều chỉnh hiện trạng sử dụng đất tại Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Kon Tum
296 Khoáng sản 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm Tp.Kon Tum Công ty TNHH Trí Dũng Kon Tum 1045/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 9/9/2022 chưa            10,942.0 Lòng sông Đăk Bla, thuộc ranh giới hành chính làng Kon Jơ Dri xã Đăk Rơ Wa và làng Kon Jơ Drei, xã Đăk Bla, tp. Kon Tum

Cho Công ty TNHH Trí Dũng Kon Tum thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
297 cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Đắk Hà Công ty cà phê Đăk Uy Giấy CNQSDĐ số BĐ 540298 Sở TN&MT cấp ngày 14/11/2013 7/2/2060 344/HĐ-TĐ ngày 04/10/2018              2,453.8 Đường Chu Văn An, tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà Nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định chia tách, sáp nhập tổ chức số 275/QĐ-TCT-ĐMDNTTr ngày 29/9/2017 của Tổng Công ty cà phê Việt Nam
298 Phi nông nghiệp khác 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Kon Tum Bellest 1075/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 19/8/2064 chưa            52,648.0 Tiểu khu 487, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông 

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Kon Tum Bellest thuê đất (bổ sung); Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ dự án: Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu, kết hợp chăn nuôi trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông
299 Nông nghiệp khác 2018 Thuê đất trả tiền hằng năm H.Kon Plong Công ty TNHH Kon Tum Bellest 1075/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 19/8/2064 chưa            40,000.0 Tiểu khu 486, 487 thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông

Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Kon Tum Bellest thuê đất (bổ sung); Chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ dự án: Nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu, kết hợp chăn nuôi trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông


